
Trang 1

STT Mã MH Tên MH Mã lớp Giảng Viên LT
Khóa 
học

Khoa QL Ngày thi Thứ
Ca 
Thi

Phòng Thi
Số 
SV

Hệ ĐT
Đợt 
thi

Lần thi
Học 
kỳ

Năm 
học

1 SS007 Triết học Mác – Lênin SS007.Q32 Nguyễn Thị Huỳnh Như * PĐTĐH 24/08/2026 Hai 2 B4.14 66 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

2 SS007 Triết học Mác – Lênin SS007.Q31 Vũ Thị Thanh Thảo * PĐTĐH 24/08/2026 Hai 2 B1.14 65 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

3 SS007 Triết học Mác – Lênin SS007.Q31 Vũ Thị Thanh Thảo * PĐTĐH 24/08/2026 Hai 2 B3.14 53 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

4 MA004 Cấu trúc rời rạc MA004.Q31 Hà Mạnh Linh * BMTL 24/08/2026 Hai 2 B1.02 2 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

5 ENG02 Anh văn 2 ENG02.Q31 Phạm Thị Kiều Tiên 2025 TTNN 24/08/2026 Hai 3 B2.10 (PM) 24 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

6 ENG03 Anh văn 3 ENG03.Q34 Ngô Thị Kim Phụng 2025 TTNN 24/08/2026 Hai 3 B2.16 (PM) 31 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

7 ENG03 Anh văn 3 ENG03.Q35 Nguyễn Thị Mộng Thy 2025 TTNN 24/08/2026 Hai 3 B2.18 (PM) 34 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

8 ENG03 Anh văn 3 ENG03.Q33 Nguyễn Thị Huỳnh Như 2025 TTNN 24/08/2026 Hai 3 B2.12 (PM) 31 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

9 SS006 Pháp luật đại cương SS006.Q31 Phạm Thị Thảo Xuyên * PĐTĐH 25/08/2026 Ba 2 B1.20 51 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

10 SS006 Pháp luật đại cương SS006.Q31 Phạm Thị Thảo Xuyên * PĐTĐH 25/08/2026 Ba 2 B1.22 47 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

11 IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.Q31 Đỗ Thị Minh Phụng * HTTT 25/08/2026 Ba 2 B1.16 44 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

12 IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.Q31 Đỗ Thị Minh Phụng * HTTT 25/08/2026 Ba 2 B1.18 43 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

13 MA003 Đại số tuyến tính MA003.Q31 Lê Huỳnh Mỹ Vân * BMTL 25/08/2026 Ba 2 B4.14 63 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

14 SS006 Pháp luật đại cương SS006.Q32 Nguyễn Viết Sơn * PĐTĐH 25/08/2026 Ba 2 B3.20 47 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

15 SS006 Pháp luật đại cương SS006.Q32 Nguyễn Viết Sơn * PĐTĐH 25/08/2026 Ba 2 B3.22 46 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

16 SS010
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam

SS010.Q31 Lý Kim Cương * PĐTĐH 25/08/2026 Ba 2 B1.14 67 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

17 SS010
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam

SS010.Q31 Lý Kim Cương * PĐTĐH 25/08/2026 Ba 2 B3.14 54 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

18 SS010
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam

SS010.Q32 Lê Thị Bích Nga * PĐTĐH 25/08/2026 Ba 2 B3.16 41 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

19 SS003 Tư tưởng Hồ Chí Minh SS003.Q31 Lê Thị Sáu * PĐTĐH 26/08/2026 Tư 2 B1.14 64 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

20 SS003 Tư tưởng Hồ Chí Minh SS003.Q31 Lê Thị Sáu * PĐTĐH 26/08/2026 Tư 2 B3.14 52 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025
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21 SS003 Tư tưởng Hồ Chí Minh SS003.Q32 Nguyễn Văn Thật * PĐTĐH 26/08/2026 Tư 2 B4.14 60 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

22 SS003 Tư tưởng Hồ Chí Minh SS003.Q32 Nguyễn Văn Thật * PĐTĐH 26/08/2026 Tư 2 B6.06 55 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

23 IT001 Nhập môn lập trình IT001.Q31 Nguyễn Bích Vân * KHMT 27/08/2026 Năm 2 B1.14 77 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

24 IT001 Nhập môn lập trình IT001.Q32 Mai Tiến Dũng * KHMT 27/08/2026 Năm 2 B1.16 41 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

25 IT001 Nhập môn lập trình IT001.Q32 Mai Tiến Dũng * KHMT 27/08/2026 Năm 2 B1.18 40 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

26 SS008 Kinh tế chính trị Mác – Lênin SS008.Q31 Nguyễn Anh Khoa * PĐTĐH 27/08/2026 Năm 2 B3.14 65 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

27 SS008 Kinh tế chính trị Mác – Lênin SS008.Q31 Nguyễn Anh Khoa * PĐTĐH 27/08/2026 Năm 2 B6.06 53 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

28 SS008 Kinh tế chính trị Mác – Lênin SS008.Q32 Hà Thị Việt Thúy * PĐTĐH 27/08/2026 Năm 2 B4.22 52 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

29 SS008 Kinh tế chính trị Mác – Lênin SS008.Q32 Hà Thị Việt Thúy * PĐTĐH 27/08/2026 Năm 2 B7.02 56 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

30 MA006 Giải tích MA006.Q31 Lê Hoàng Tuấn * BMTL 27/08/2026 Năm 2 B4.14 80 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

31 PH002 Nhập môn mạch số PH002.Q31 Phan Đình Duy 2018 KTMT 27/08/2026 Năm 3 B1.04 8 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

32 NT532
Công nghệ Internet of things 
hiện đại

NT532.Q31 Nguyễn Khánh Thuật 2023 MMT&TT 27/08/2026 Năm 3 B1.06 11 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

33 IT002 Lập trình hướng đối tượng IT002.Q31 Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh * CNPM 27/08/2026 Năm 3 B4.20 44 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

34 SE106 Đặc tả hình thức SE106.Q31 Nguyễn Công Hoan 2018 CNPM 27/08/2026 Năm 3 B1.08 1 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

35 SS009 Chủ nghĩa xã hội khoa học SS009.Q31 Nguyễn Thị Huỳnh Như * PĐTĐH 28/08/2026 Sáu 2 B1.20 52 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

36 SS009 Chủ nghĩa xã hội khoa học SS009.Q31 Nguyễn Thị Huỳnh Như * PĐTĐH 28/08/2026 Sáu 2 B3.14 65 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

37 SS009 Chủ nghĩa xã hội khoa học SS009.Q32 Nguyễn Thị Bích Cần * PĐTĐH 28/08/2026 Sáu 2 B1.22 49 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

38 SS009 Chủ nghĩa xã hội khoa học SS009.Q32 Nguyễn Thị Bích Cần * PĐTĐH 28/08/2026 Sáu 2 B3.20 46 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

39 IT003 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật IT003.Q31 Huỳnh Thị Thanh Thương * KHMT 28/08/2026 Sáu 2 B1.14 80 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

40 IT003 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật IT003.Q32 Nguyễn Thị Quý * KHMT 28/08/2026 Sáu 2 B4.14 80 CQUI 1 Cuối kỳ 3 2025

Ghi chú : Ca 1: bắt đầu 7h30; Ca 2: bắt đầu 9h30; Ca 3: bắt đầu 13h30; Ca 4: bắt đầu 15h30
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